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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 1808/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2013 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 708/TTr-STP ngày 04 

tháng 3 năm 2013 và ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Giám ñốc 
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Trung tâm Công báo thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 Lê Minh Trí 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

KẾ HOẠCH 
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2013 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 1808/Qð-UBND 

ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

 

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư pháp năm 2013 theo Quyết ñịnh 

số 01/2013/Qð-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về ban hành Kế hoạch chỉ ñạo, ñiều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách 

thành phố năm 2013; Báo cáo số 16/BC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu công tác tư pháp năm 2013; 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2013 với những nội dung sau: 

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC 

1. Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Công tác tự kiểm tra: 

- Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm 

quyền ban hành tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01 tháng 10 năm 2012 ñến ngày 

30 tháng 9 năm 2013. 

- Tổ chức tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành có nội dung thuộc bí mật nhà nước ban hành từ ngày 01 tháng 10 năm 

2011 ñến ngày 30 tháng 9 năm 2013. 

b) Công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền:  

Kiểm tra 100% văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận, huyện 

ban hành gửi ñến Sở Tư pháp ñể kiểm tra; văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân phường, xã, thị trấn, Hội ñồng nhân dân xã, thị trấn ban hành gửi ñến Phòng 

Tư pháp quận, huyện ñể kiểm tra; kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có dấu hiệu 

trái pháp luật theo quy ñịnh.   

c) Tổ chức kiểm tra chuyên ñề tại cơ quan ban hành, soạn thảo văn bản: 
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- Tổ chức ðoàn liên ngành do Sở Tư pháp làm Trưởng ñoàn kiểm tra công tác 

kiểm tra, rà soát văn bản tại các ñơn vị sau: 

+ Ủy ban nhân dân quận 1, 2, 3, 5, 10, 12, quận Tân Phú và huyện Cần Giờ; 

+ Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận 

tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch 

và ðầu tư. 

- Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản 

quy phạm pháp luật tại ñơn vị; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Danh mục 
văn bản còn hiệu lực do Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành.  

2. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Thực hiện rà soát thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật do Hội ñồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành khi cơ 
quan nhà nước cấp trên ban hành văn bản mới, hoặc tình hình kinh tế - xã hội thay 

ñổi làm cho văn bản không còn phù hợp;  

b) Tổ chức rà soát chuyên ñề theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, 

phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại ñịa phương. 

3. Hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Tổ chức rà soát văn bản phục vụ việc cập nhật hiệu lực văn bản theo quy ñịnh 
của Quy chế quản lý, sử dụng Trang Thông tin ñiện tử Công báo Thành phố Hồ Chí 

Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 68/2009/Qð-UBND ngày 21 tháng 9 năm 

2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

b) Thực hiện thường xuyên việc rà soát và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Hệ thống 

văn bản quy phạm pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ñối với văn bản do Ủy ban 
nhân dân quận, huyện ban hành, văn bản hướng dẫn do Sở, ngành ban hành còn hiệu 

lực thi hành. 

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ: 

a) Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy 
phạm pháp luật năm 2013.  

b) Tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP 
ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật. 

5. Ban hành quy ñịnh về kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 
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Soạn thảo, ban hành Quy ñịnh về mức chi kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm 

tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy ñịnh tại Thông 

tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài chính, 

Bộ Tư pháp quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo 

ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

II. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Tư pháp:  

a) Tổ chức tự kiểm tra ñối với văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp.  

b) Tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền ñối với văn bản do Ủy ban nhân dân quận, 

huyện gửi ñến Sở Tư pháp ñể kiểm tra (cả năm). 

c) Quyết ñịnh thành lập ðoàn liên ngành kiểm tra về công tác kiểm tra, rà soát 

văn bản tại quận, huyện, Sở, ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra; báo cáo 

Ủy ban nhân dân thành phố kết quả kiểm tra (Tháng 7 năm 2013). 

d) Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xác ñịnh danh mục văn 

bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt ñể kiểm tra. Chủ trì phối hợp với Công an thành phố, cơ quan 

chủ trì soạn thảo văn bản tổ chức tự kiểm tra văn bản theo trình tự, thủ tục quy ñịnh 

tại Quyết ñịnh số 42/2009/Qð-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quy ñịnh về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật có nội dung 

thuộc bí mật nhà nước (Quý 4/2013). 

e) Tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát văn bản năm 

2013 (tháng 4 năm 2013) và Hội nghị tập huấn về Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP 

(ñược tổ chức sau khi Bộ Tư pháp ñã ban hành Thông tư hướng dẫn và tổ chức tập 

huấn, triển khai thực hiện Nghị ñịnh số 16/2013/Nð-CP trên cả nước). 

g) Thực hiện công tác rà soát văn bản phục vụ việc cập nhật hiệu lực văn bản vào 

Cơ sở dữ liệu Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thành phố (báo cáo 6 tháng/lần); 

h) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện 

rà soát các quy ñịnh pháp luật về các chuyên ñề sau:  

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

(theo chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 10242/VP-VX ngày 22 

tháng 12 năm 2012); 

- Rà soát, ñề xuất sửa ñổi, bổ sung chính sách dân số, sức khỏe sinh sản theo 
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hướng tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dân số sinh sản (theo 

Quyết ñịnh số 3905/Qð-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe 

sinh sản Việt Nam của Thành phố Hồ Chí Minh giai ñoạn 2011 - 2015); 

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về nghề công tác xã hội (theo Quyết 

ñịnh số 1511/Qð-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố 

về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 32/2010/Qð-TTg ngày 25 

tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt ðề án phát triển nghề công 

tác xã hội giai ñoạn 2010 - 2020 trên ñịa bàn thành phố); 

- Rà soát, kiến nghị ñiều chỉnh, sửa ñổi các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, 

chống ma túy chồng chéo, không phù hợp; ñồng thời bổ sung những quy ñịnh chế tài 

nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác ñấu tranh phòng, chống tội phạm về tệ nạn ma 

túy (theo Kế hoạch số 3937/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

thành phố về tổ chức thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy 

ñến năm 2020 và ñịnh hướng ñến năm 2030 trên ñịa bàn Thành phố Hồ Chí Minh); 

- Rà soát văn bản do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành có 

nội dung liên quan ñến các quy ñịnh của Luật Giám ñịnh tư pháp ñể kiến nghị sửa ñổi, 

bổ sung, thay thế cho phù hợp (theo Quyết ñịnh số 230/Qð-UBND ngày 16 tháng 01 

năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Luật Giám ñịnh tư pháp trên ñịa bàn Thành phố Hồ chí Minh); 

Thời gian thực hiện: trong năm 2013, chậm nhất là ñến hết Quý II năm 2014.  

k) Chủ trì soạn thảo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy 

ñịnh về mức chi kinh phí ñảm bảo cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật (Quý 4/2013). 

2. Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố:  

a) Tổ chức tự kiểm tra ñối với các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban 

hành có nội dung thuộc lĩnh vực ñược giao phụ trách nêu tại ðiểm a Khoản 1 Mục I 

Kế hoạch này (thực hiện cả năm, báo cáo kết quả 6 tháng/lần). 

b) Chủ ñộng rà soát thường xuyên văn bản do Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành có nội dung thuộc lĩnh vực ñược giao phụ trách (thực hiện cả 

năm, báo cáo kết quả 6 tháng/lần); phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát 

văn bản nêu tại ðiểm b Khoản 3 Mục I và ðiểm h Khoản 1 Mục II Kế hoạch này.  

d) Tổ chức rà soát ñối với văn bản hướng dẫn do mình ban hành và gửi văn bản 
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ñiện tử ñể cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên 

Công báo ñiện tử thành phố ñối với những văn bản còn hiệu lực thi hành. 

e) Cử cán bộ, công chức tham gia ðoàn liên ngành do Sở Tư pháp làm Trưởng 

ñoàn ñể thực hiện công tác kiểm tra rà soát văn bản tại quận, huyện, Sở, ngành và tự 

kiểm tra văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện: 

a) Chỉ ñạo tổ chức công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

theo thẩm quyền (quy ñịnh tại Mục I Kế hoạch này); 

b) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản tại các quận, 

huyện (ðiểm c khoản 1 Mục I Kế hoạch này).  

c) Tổ chức rà soát thường xuyên 6 tháng/lần ñối với văn bản quy phạm pháp luật 

còn hiệu lực; gửi ñầy ñủ văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành (văn bản ñiện 

tử) ñể cập nhật trên Trang Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố;  

d) Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện việc rà soát văn bản theo chuyên ñề. 

4. Trung tâm Công báo thành phố: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Sở, ngành 

thành phố thực hiện cập nhật văn bản vào Cơ sở dữ hiệu Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật thành phố. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra và rà soát văn bản áp dụng mức chi 

theo quy ñịnh của Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 8 

năm 2011 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật. 

2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 

kinh phí bảo ñảm cho công tác kiểm tra, rà soát văn bản thực hiện Kế hoạch này theo 

quy ñịnh./. 
 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH  
 PHÓ CHỦ TỊCH  

 Lê Minh Trí 


